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	Phụ lục 1

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2009
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
(Kèm theo Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	ĐVT: Triệu đồng

	Số thứ tự
	Danh mục dự án 
	Địa điểm xây dựng
	TG
KC
HT
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch năm 2009
	Điều chỉnh kế hoạch năm 2009
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	Tổng
số 
	Trong đó 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị 
	Chi phí khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Tổng số 
	-
	 
	 
	668.492
	668.492
	483.403
	59.602
	123.457
	-

	A
	Thực hiện dự án 
	-
	 
	 
	571.120
	579.074
	483.403
	59.602
	36.069
	-

	I
	Giao thông 
	-
	 
	 
	171.020
	181.037
	158.392
	 
	22.645
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	-
	 
	 
	171.020
	181.037
	158.392
	 
	22.645
	-

	1
	Nâng cấp đường từ ngã 3 đường tránh Bà Hào đến đường vào Khu ủy Miền Đông
	VC
	2008-2009
	1.050m
	2.620
	2.620
	2.532
	 
	88
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	2
	Đường vào khu xử lý chất thải rắn (từ QL1 vào)
	TB
	2006-
2009
	10,5 km
	500
	1.054
	954
	 
	100
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	3
	XD cầu 1, 2, 3 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc 
	LK-
TN
	2008-2009
	43m
	6.600
	6.600
	6.300
	 
	300
	Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	4
	Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến cầu Đại Phước)
	NT
	2008-2010
	29,247 km
	20.000
	20.000
	12.000
	 
	8.000
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	5
	Đường 322 đoạn tránh qua khu trung tâm sinh thái Văn hóa lịch sử Chiến khu Đ - huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2008-2009
	869,95m
	1.600
	1.853
	1.762
	 
	91
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	6
	Xây dựng mới Cầu Bản tại km15+501 trên ĐT 767 - VC
	VC
	2008-2009
	12,5m
	800
	800
	750
	 
	50
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	7
	Xây dựng mới Cầu Đá Bàn tại km12+317 trên ĐT 767 - VC
	VC
	2008-2009
	24,5m
	2.450
	2.257
	2.102
	 
	155
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	8
	Cầu Bản tại km 6+416 trên ĐT 767
	VC
	2008-2009
	12,5m
	1.250
	778
	692
	 
	86
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	9
	Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch (ngân sách cấp 70%, 30% vốn đóng góp của doanh nghiệp)
	NT
	2008-2009
	7.175m
	17.250
	21.250
	20.000
	 
	1.250
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	10
	Đường Hương lộ 10 đoạn qua trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2008-2010
	19,577 km
	15.700
	15.700
	15.000
	 
	700
	UBND H Cẩm Mỹ

	11
	Xây dựng cầu suối Hai xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2008-2009
	12,5m
	1.000
	1.000
	900
	 
	100
	UBND H Cẩm Mỹ

	12
	XD đường và cầu suối Đục xã Sông Nhạn
	CM
	2008-2009
	655,5m
	2.000
	1.100
	1.000
	 
	100
	UBND H Cẩm Mỹ

	13
	Đường Chốt Mỹ, xã Bảo Bình đi ấp 6 xã Xuân Tây
	CM
	2008-2009
	
	0
	1.300
	1.300
	 
	 
	UBND H Cẩm Mỹ

	14
	Đường Tân Mỹ xã Xuân Bảo đi Nhân Nghĩa
	CM
	2008-2009
	
	0
	1.300
	1.300
	 
	 
	UBND H Cẩm Mỹ

	15
	Đường thị tứ Túc Trưng 
	ĐQ
	2008-2009
	08 km
	7.500
	8.150
	7.650
	 
	500
	UBND H Định Quán

	16
	Dự án đường trong khu dân cư thị trấn Định Quán - Hạng mục đường số 4, 12
	ĐQ
	2008-2009
	10,5 km
	2.200
	750
	700
	 
	50
	UBND H Định Quán

	17
	Nâng cấp đường xã Phước Tân, huyện Long Thành
	LT
	2008-2009
	2.462m
	2.100
	2.225
	2.100
	 
	125
	UBND H Long Thành 

	18
	Nâng cấp đường Be 129 đi ấp Giang Điền xã Phú Thanh 
	TP
	2008-2009
	2.120m
	2.700
	2.700
	2.500
	 
	200
	UBND H Tân Phú

	19
	Nâng cấp đường từ Bến phà đi qua UBND xã Đăk Lua
	TP
	2008-2009
	1,1 km
	2.650
	2.650
	2.500
	 
	150
	UBND H Tân Phú

	20
	Đường từ Trung tâm Dạy nghề đi Trường Mầm non Minh Khai 
	TP
	2008-2009
	840m
	5.100
	5.100
	5.000
	 
	100
	UBND H Tân Phú

	21
	Đường vào Khu công nghiệp huyện Tân Phú 
	TP
	2008-
2010
	992m
	8.600
	8.600
	8.000
	 
	600
	UBND H Tân Phú

	22
	Xây dựng đường D3, D4, D6 kéo dài ra QL1A khu Trung tâm hành chính huyện Thống Nhất  
	TN
	2008-
2009
	1.733m
	7.500
	8.950
	8.450
	 
	500
	UBND H Thống Nhất 

	23
	Các tuyến đường phía Bắc TT Trảng Bom 
	TB
	2007-2009
	3.936m
	7.300
	9.300
	9.000
	 
	300
	UBND H Trảng Bom

	24
	Đường An Dương Vương - TT Trảng Bom 
	TB
	2008-2009
	1.692m
	6.100
	4.100
	3.900
	 
	200
	UBND H Trảng Bom

	25
	Cải tạo nâng cấp đường Hương lộ 26 - BH 
	BH
	2006-
2009
	2.089m
	10.300
	13.700
	13.000
	 
	700
	UBND TP Biên Hòa

	26
	Sửa chữa đường từ ga Hố Nai đến đường vào kho K860 thành phố Biên Hòa (phần NS tỉnh 60%)
	BH
	2008-2009
	3.500m
	1.400
	1.400
	1.200
	 
	200
	UBND TP Biên Hòa

	27
	Đường Xuân Tân đi Xuân Định, thị xã Long Khánh
	LK
	2008-
2009
	1.898m
	2.300
	6.300
	6.100
	 
	200
	UBND TX Long Khánh

	28
	Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định (gồm cả chi phí GPMB đoạn đầu tuyến)
	LK
	2008-2009
	2,1 km
	15.000
	11.000
	3.500
	 
	7.500
	UBND TX Long Khánh

	29
	Đường Xuân Lập - Bàu Sao 
	LK
	2008-2009
	7.951m
	18.500
	18.500
	18.200
	 
	300
	UBND TX Long Khánh

	II
	Thủy lợi
	-
	
	
	7.000
	0
	0
	 
	0
	-

	a
	Công trình khởi công mới
	-
	
	
	7.000
	0
	0
	 
	0
	-

	1
	Kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí 1+2 - CM
	CM
	2009-
2010
	15.535m3
	7.000
	0
	 
	 
	0
	UBND H Cẩm Mỹ 

	III
	Giáo dục - đào tạo
	-
	
	
	168.733
	163.239
	133.046
	25.420
	4.773
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	-
	
	
	150.033
	150.539
	121.146
	25.420
	3.973
	-


2008-

	2010
	1800 hs
	8.500
	8.500
	8.350
	 
	150
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	2
	Trường PTTH Bàu Hàm -TB
	TB
	2008-
2010
	1800 hs
	9.500
	9.500
	9.300
	 
	200
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	3
	Trường PTTH Nguyễn Bỉnh Khiêm 
	NT
	2008-
2010
	1500 hs
	10.000
	0
	 
	 
	0
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	4
	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên H Thống Nhất 
	TN
	2008-2009
	1300 hs
	8.000
	8.000
	7.800
	 
	200
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	5
	Trường THKT CN Nhơn Trạch 
	NT
	2008-
2009
	1500 hs
	25.200
	25.200
	12.000
	13.000
	200
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	6
	Trường THCS Trần Phú 
	CM
	2008-2009
	850 hs
	9.500
	9.765
	8.122
	1.493
	150
	UBND H Cẩm Mỹ

	7
	Xây dựng Trường TH Phù Đổng 
	ĐQ
	2008-
2009
	1.190m2
	8.370
	8.370
	7.100
	870
	400
	UBND H Định Quán

	8
	Trường THCS Cẩm Đường - LT
	LT
	2008-
2009
	30 ph
	5.763
	8.332
	7.000
	527
	805
	UBND H Long Thành

	9
	Trường THCS Long Thành 
	LT
	2008-
2009
	1000 hs
	5.200
	6.248
	3.843
	1.907
	498
	UBND H Long Thành

	10
	Trường TH Quang Trung - TN
	TN
	2008-
2009
	630 hs
	6.100
	6.100
	5.400
	600
	100
	UBND H Thống Nhất 

	11
	Trường TH Trần Bình Trọng 
	TN
	2008-
2009
	1200 hs
	8.400
	9.020
	8.000
	900
	120
	UBND H Thống Nhất 

	12
	Trường THCS Xuân Thạnh 
	TN
	2008-
2010
	1200 hs
	9.500
	5.150
	5.000
	 
	150
	UBND H Thống Nhất 

	13
	Trường TH Nguyễn Thái Bình 
	TB
	2008-
2009
	650 hs
	3.900
	6.100
	5.750
	200
	150
	UBND H Trảng Bom

	14
	Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
	TB
	2008-
2009
	24 ph
	8.500
	10.200
	10.000
	 
	200
	UBND H Trảng Bom

	15
	Trường Mầm non Phú Lý 
	VC
	2007-
2009
	8 nhóm trẻ
	2.750
	3.600
	2.650
	850
	100
	UBND H Vĩnh Cửu 

	16
	Trường Mầm non Trị An 
	VC
	2007-
2009
	6 nhóm trẻ
	3.050
	5.150
	4.700
	350
	100
	UBND H Vĩnh Cửu 

	17
	Trường THCS Trưng Vương 
	XL
	2008-2009
	1200 hs
	4.800
	5.800
	3.877
	1.773
	150
	UBND H Xuân Lộc 

	18
	Trường TH Xuân Trường 
	XL
	2008-2009
	900 hs
	7.800
	9.304
	7.704
	1.450
	150
	UBND H Xuân Lộc 

	19
	Trường TH Hùng Vương
	XL
	2008-2009
	600 hs
	5.200
	6.200
	4.550
	1.500
	150
	UBND H Xuân Lộc 

	b
	Công trình khởi công mới
	-
	
	
	18.700
	12.700
	11.900
	
	800
	-

	1
	Trường THPT bán trú chất lượng cao Trấn Biên
	BH
	2009-2010
	2000 hs
	10.000
	4.000
	3.900
	 
	100
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	2
	Xây dựng trường THPT Xuân Thọ  
	XL
	2009-2010
	31 ph
	4.200
	4.200
	4.000
	 
	200
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	3
	Ký túc xá sinh viên Đồng Nai
	BD
	2009-2010
	120 ph
	4.500
	4.500
	4.000
	 
	500
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	IV
	Quản lý Nhà nước 
	-
	
	
	33.085
	37.276
	30.712
	4.992
	1.572
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	
	
	
	28.735
	29.574
	23.825
	4.742
	1.007
	-

	1
	XD trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm 
	BH
	2007-2009
	972m2
	1.100
	1.100
	1.000
	 
	100
	Chi cục Kiểm lâm

	2
	Xây dựng trụ sở làm việc Đội Quản lý Thị trường số 11
	TN
	2008-2009
	105m2
	2.765
	2.665
	2.500
	65
	100
	Chi cục Quản lý thị trường 

	3
	Trụ sở Đảng ủy Khối Dân chính Đảng
	BH
	2008-2009
	894m2
	3.500
	3.932
	2.132
	1.650
	150
	Đảng ủy Khối Dân chính Đảng

	4
	Xây dựng 04 nhà trạm quản lý bảo vệ rừng
	VC
	2008-2009
	4 x 230m2
	1.500
	1.400
	1.000
	300
	100
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu 

	5
	Trung tâm Thông tin Công tác Tư tưởng 
	BH
	2008-2009
	1.018m2
	1.700
	2.527
	1.393
	1.077
	57
	Trung tâm Thông tin Công tác Tư tưởng

	7
	XD trụ sở làm việc phòng Tài chính Kế hoạch và Hội đồng Đền bù huyện Cẩm Mỹ 
	CM
	2008-2009
	772m2
	3.900
	3.750
	3.600
	 
	150
	UBND H Cẩm Mỹ

	8
	Xây dựng nhà lưu trữ hồ sơ địa chính kết hợp với phòng Tài nguyên Môi trường huyện Cẩm Mỹ 
	CM
	2008-2009
	1106m2
	3.400
	3.300
	3.200
	 
	100
	UBND H Cẩm Mỹ

	9
	XD trụ sở UBND thị trấn Vĩnh An 
	VC
	2008-2009
	595m2
	3.050
	1.650
	1.500
	100
	50
	UBND H Vĩnh Cửu 

	10
	XD trụ sở UBND xã Tân Bình 
	VC
	2008-2009
	670m2
	2.340
	2.010
	1.600
	360
	50
	UBND H Vĩnh Cửu 

	11
	XD trụ sở UBND xã Vĩnh Tân  
	VC
	2008-2009
	535 m2
	2.790
	3.350
	3.100
	200
	50
	UBND H Vĩnh Cửu 

	12
	XD Trung tâm Lưu trữ huyện Vĩnh Cửu  
	VC
	2008-2009
	785m2
	2.690
	3.890
	2.800
	990
	100
	UBND H Vĩnh Cửu 

	b
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	4.350
	7.702
	6.887
	250
	565
	-

	1
	Sửa chữa trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	BH
	2009
	157m2
	400
	452
	437
	 
	15
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp

	2
	Xây dựng Trạm Thú y Nhơn Trạch
	NT
	2009
	
	0
	1.450
	1.300
	50
	100
	Chi cục Thú y

	3
	Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	BH
	2009
	
	650
	650
	600
	 
	50
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội

	4
	Sửa chữa trụ sở làm việc tạm Ban Dân tộc tỉnh
	BH
	2009
	
	0
	500
	450
	 
	50
	Ban Dân tộc

	5
	Kho lưu trữ + nhà để xe 2 bánh Sở Xây dựng Đồng Nai
	BH
	2009
	
	0
	1.350
	1.100
	200
	50
	Sở Xây dựng

	6
	Xây dựng văn phòng và bãi đậu xe Trung tâm Quản lý điều hành Vận tải Hành khách công cộng
	BH
	2009-2010
	5721m2
	3.300
	3.300
	3.000
	 
	300
	Trung tâm Quản lý điều hành vận tải HKCC

	VI
	Cấp nước 
	-
	
	
	44.450
	42.160
	34.533
	6.582
	1.045
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	
	
	
	44.450
	42.160
	34.533
	6.582
	1.045
	-

	1
	Hệ thống cấp nước Hóa An - Tân Hạnh 
	BH
	2006-2009
	3000 m3/ngày
	2.510
	2.510
	2.000
	500
	10
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	2
	Hệ thống cấp nước thị trấn Định Quán 
	ĐQ
	2007-
2009
	4200 m3/ngày
	9.450
	9.450
	8.050
	1.300
	100
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	3
	Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú
	TP
	2007-2009
	2500 m3/ngày
	9.350
	7.100
	5.400
	1.600
	100
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	4
	Hệ thống cấp nước làng nghề Gốm sứ Tân hạnh (vốn ngân sách tỉnh chỉ cấp 70% còn lại vốn Công ty Cấp nước)
	BH
	2008-2009
	1682 m3/ngày
	2.620
	2.620
	2.580
	 
	40
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	5
	Hệ thống cấp nước thị trấn Trảng Bom 
	TB
	2007-2009
	2000 m3/ngày
	5.080
	2.680
	1.850
	800
	30
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	6
	Hệ thống cấp nước phường Tân Vạn 
	BH
	2007-2009
	4150 m3/ngày
	3.050
	4.050
	4.000
	 
	50
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	7
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Bình
	TP
	2007-
2009
	700 m3/ngày
	3.960
	4.080
	2.880
	1.030
	170
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT

	8
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lập
	TP
	2008-2009
	960 m3/ngày
	5.380
	5.170
	3.573
	1.352
	245
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT

	9
	Hệ thống cấp nước xã Hiệp Hòa
	BH
	2008-2009
	3100 m3/ngày
	3.050
	4.500
	4.200
	 
	300
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	VII
	Hạ tầng công cộng  
	-
	
	
	97.952
	95.294
	89.110
	2.270
	3.914
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	-
	
	
	66.652
	75.694
	70.010
	2.270
	3.414
	-

	1
	Nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2 - NT
	NT
	2008-2009
	1.050m
	2.000
	2.000
	1.800
	 
	200
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	2
	Tuyến thoát nước đường 25C huyện Nhơn Trạch (đoạn dọc hành lang đường 25C do Công ty Tín Nghĩa đầu tư, không phải GPMB) 
	NT
	2008-2009
	
	30.500
	38.000
	36.000
	 
	2.000
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	3
	XD nhà điều hành và hệ thống chiếu sáng và nhà máy xử lý nước thải, thoát nước dọc đường số 2 cây xanh thuộc dự án Hạ tầng KCN Định Quán 
	ĐQ
	2006-
2009
	
	9.000
	9.000
	8.700
	 
	300
	Công ty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán 

	4
	Tu sửa nâng cấp tuyến đê Ông Kèo H Nhơn Trạch 
	NT
	2008-2009
	21,35 km
	10.900
	8.900
	8.800
	 
	100
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai

	5
	XD khu định canh định cư ấp 5 xã La Ngà 
	ĐQ
	2008-2009
	9,03 ha
	8.270
	8.270
	7.500
	570
	200
	UBND H Định Quán 

	6
	XD khu văn hóa thể dục thể thao xã Suối Cao (hạng mục san nền, sân đường, cổng tường rào, cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh, thảm cỏ - riêng hạng mục Nhà văn hóa thực hiện vốn huyện và huy động)
	XL
	2008-2009
	17.113m2
	1.152
	1.152
	589
	300
	263
	UBND H Xuân Lộc

	7
	Thoát nước KCN Tam Phước 
	LT
	2008-2009
	270m
	2.730
	2.464
	2.313
	 
	151
	UBND H Long Thành

	8
	Thoát lũ Tập đoàn 29
	BH
	2007-2009
	
	0
	808
	808
	 
	 
	UBND TP Biên Hòa

	9
	Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh H Tân Phú
	TP
	2008-
2009
	
	0
	2.000
	1.900
	 
	100
	UBND H Tân Phú

	10
	Hệ thống xử lý nước thải TT Y tế TP Biên Hòa
	BH
	2008-2009
	120 m3/ngày
	2.100
	3.100
	1.600
	1.400
	100
	UBND TP Biên Hòa

	b
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	31.300
	19.600
	19.100
	 
	500
	-

	1
	Dự án tiêu thoát nước Lò Rèn 
	NT
	2009
	860m
	18.000
	11.000
	10.800
	 
	200
	Ban QLDA NNPTNT

	2
	Thoát lũ xã Suối Trầu huyện Long Thành
	LT
	2009
	1.892m
	3.100
	3.100
	3.000
	 
	100
	UBND H Long Thành

	3
	Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm hành chính huyện Thống Nhất
	TN
	2009-2010
	1.758m
	10.200
	5.500
	5.300
	 
	200
	UBND H Thống Nhất 

	VIII
	An ninh quốc phòng 
	-
	
	
	34.870
	38.608
	28.470
	8.788
	1.350
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	
	
	
	30.770
	34.640
	28.470
	4.870
	1.300
	-

	1
	Cải tạo, sửa chữa các hạng mục còn lại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	BH
	2007-2009
	
	15.300
	18.300
	16.000
	1.900
	400
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	2
	Hỗ trợ xây dựng các hạng mục hoàn chỉnh + hàng rào trụ sở Công an huyện Cẩm Mỹ 
	CM
	2008-2009
	
	2.080
	700
	700
	 
	 
	Công an tỉnh 

	3
	Hỗ trợ xây dựng hàng rào trụ sở Công an huyện Thống Nhất 
	TN
	2008-2009
	
	1.000
	0
	0
	 
	 
	Công an tỉnh 

	4
	Hỗ trợ đầu tư Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 5 tỷ đồng, phần còn lại sử dụng vốn ngành)
	BH
	2008-2009
	
	2.890
	2.890
	2.890
	 
	 
	Công an tỉnh 

	5
	Xây dựng trụ sở đội PCCC Long Thành - Nhơn Trạch
	LT
	2008-2009
	
	0
	710
	 
	710
	 
	Công an tỉnh 

	6
	Xây dựng trụ sở đội PCCC Vĩnh Cửu - Thống Nhất
	VC
	2008-2009
	
	0
	710
	 
	710
	 
	Công an tỉnh 

	7
	Nhà tàng thư - nhà lưu trữ. hội trường Công an tỉnh (ngân sách tỉnh 50%, vốn ngành Công an 50%)
	BH
	2008-2009
	
	0
	880
	880
	 
	 
	Công an tỉnh 

	8
	Xây dựng trụ sở đội PCCC Long Khánh - Xuân Lộc 
	LK
	2008-2009
	2.254m2
	5.900
	5.900
	5.200
	400
	300
	Công an tỉnh 

	9
	Xây dựng trụ sở đội PCCC Tân Phú - Định Quán  
	ĐQ
	2008-2009
	525m2
	3.600
	4.550
	2.800
	1.150
	600
	Công an tỉnh 

	b
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	4.100
	3.968
	 
	3.918
	50
	-

	1
	Mua sắm máy sắc ký khí khối phổ phục vụ kỹ thuật hình sự cho Công an tỉnh
	BH
	2009
	
	4.100
	3.968
	 
	3.918
	50
	Công an tỉnh 

	X
	Khoa học công nghệ 
	-
	
	
	14.010
	21.460
	9.140
	11.550
	770
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	
	
	
	1.950
	3.950
	 
	1.850
	100
	-

	1
	Dự án phát triển hệ thống quản lý và cung cấp thông tin Tài nguyên Môi trường 
	BH
	2007-
2009
	
	1.050
	1.050
	 
	1.000
	50
	Sở Tài nguyên và Môi trường 

	2
	Xây dựng trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ
	BH
	2007-2009
	
	0
	2.000
	2.000
	 
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	3
	Mạng nội bộ Lan Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	BH
	2008-2009
	
	900
	900
	 
	850
	50
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	b
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	12.060
	17.510
	7.140
	9.700
	670
	-

	1
	Nâng cấp CSDL hệ thống thông tin địa lý (GIS) về thương mại du lịch
	BH
	2009
	
	1.950
	1.950
	1.900
	 
	50
	Sở Công thương

	2
	Nâng cấp CSDL ngành Công nghiệp, quản lý lưới điện và hệ thống mạng nội bộ của Sở Công thương
	BH
	2009
	
	1.310
	1.310
	1.290
	 
	20
	Sở Công thương

	3
	Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai 
	BH
	2009
	
	0
	3.450
	950
	2.300
	200
	Sở Thông tin và Truyền thông

	4
	Trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm tra không phá hủy
	BH
	2009
	
	0
	2.000
	 
	1.900
	100
	Sở Khoa học và Công nghệ

	5
	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành y tế tỉnh Đồng Nai 
	BH
	
2009
	
	8.800
	8.800
	3.000
	5.500
	300
	Sở Y tế

	B
	Quy hoạch
	
	
	
	15.533
	18.191
	 
	 
	18.191
	-

	a
	Công trình chuyển tiếp
	
	
	
	15.333
	16.741
	 
	 
	16.741
	-

	1
	QH hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Dầu Giây 
	TN
	2007-
2009
	
	333
	333
	 
	 
	333
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	2
	QH hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Đô thị Thạnh Phú 
	VC
	2007-
2009
	
	207
	207
	 
	 
	207
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	3
	QH hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT Cẩm Mỹ
	CM
	2007-
2009
	
	400
	200
	 
	 
	200
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	4
	Lập QH tổng thể hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TT Tân Phú 
	TP
	2008-2009
	
	200
	238
	 
	 
	238
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	5
	QH tổng thể hệ thống thoát nước tại khu vực suối Nước Trong
	LT
	2006-2009
	
	400
	200
	 
	 
	200
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	6
	QH phát triển công nghiệp các địa phương (7 huyện, TX còn lại: XL, VC, TN, ĐQ, TP, CM, LK)
	
	2008-
2009
	
	800
	800
	 
	 
	800
	Sở Công thương  

	7
	QH chung khu vực xung quanh Sân bay Quốc tế Long Thành
	LT
	2007-
2009
	
	800
	500
	 
	 
	500
	Sở Xây dựng 

	8
	Quy hoạch vùng 2 bên tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt 
	TN-
ĐQ
	2006-2009
	
	118
	118
	 
	 
	118
	Sở Xây dựng 

	9
	QH vùng tỉnh Đồng Nai 
	
	2006-2009
	
	327
	327
	 
	 
	327
	Sở Xây dựng 

	10
	QH chung tổng kho trung chuyển Miền Đông 
	TB
	2006-2009
	
	725
	425
	 
	 
	425
	Sở Xây dựng 

	11
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Cẩm Mỹ

	12
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Cẩm Mỹ

	13
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Cẩm Mỹ

	14
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Cẩm Mỹ

	15
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Cẩm Mỹ

	16
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Cẩm Mỹ

	17
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Cẩm Mỹ

	18
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Cẩm Mỹ

	19
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Bình
	CM
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Cẩm Mỹ

	20
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lâm San
	CM
	2008-
2009
	
	115
	50
	 
	 
	50
	UBND H Cẩm Mỹ

	21
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Bảo
	CM
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Cẩm Mỹ

	22
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Đông
	CM
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Cẩm Mỹ

	23
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Quế
	CM
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Cẩm Mỹ

	24
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Gia Canh
	ĐQ
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Định Quán 

	25
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Cường
	ĐQ
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Định Quán 

	26
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Hòa
	ĐQ
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Định Quán 

	27
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Nho
	ĐQ
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Định Quán 

	28
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Sơn
	ĐQ
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Định Quán 

	29
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã An Hòa, huyện Long Thành
	LT
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Long Thành 

	30
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã An Phước, huyện Long Thành
	LT
	2006-2009
	
	50
	223
	 
	 
	223
	UBND H Long Thành 

	31
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành
	LT
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Long Thành 

	32
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành
	LT
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Long Thành 

	33
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Cẩm Đường, huyện Long Thành
	LT
	2006-2009
	
	50
	111
	 
	 
	111
	UBND H Long Thành 

	34
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Lộc An, huyện Long Thành
	LT
	2006-2009
	
	50
	109
	 
	 
	109
	UBND H Long Thành 

	35
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Long An, huyện Long Thành
	LT
	2006-2009
	
	50
	203
	 
	 
	203
	UBND H Long Thành 

	36
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Long Phước, huyện Long Thành
	LT
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Long Thành 

	37
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Phước Bình, huyện Long Thành
	LT
	2006-2009
	
	50
	254
	 
	 
	254
	UBND H Long Thành 

	38
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Phước Tân, huyện Long Thành
	LT
	2006-2009
	
	50
	253
	 
	 
	253
	UBND H Long Thành 

	39
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Phước Thái, huyện Long Thành
	LT
	2006-2009
	
	50
	112
	 
	 
	112
	UBND H Long Thành 

	40
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Tam An, huyện Long Thành
	LT
	2006-2009
	
	50
	203
	 
	 
	203
	UBND H Long Thành 

	41
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Tân Hiệp, huyện Long Thành
	LT
	2006-2009
	
	50
	134
	 
	 
	134
	UBND H Long Thành 

	42
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Tam Phước, huyện Long Thành
	LT
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Long Thành 

	43
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Long Đức
	LT
	2007-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Long Thành 

	44
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình An
	LT
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Long Thành 

	45
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Long Hưng
	LT
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Long Thành 

	46
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phước An
	NT
	2008-
2009
	
	0
	213
	 
	 
	213
	UBND H Nhơn Trạch

	47
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phước Khánh
	NT
	2008-
2009
	
	0
	211
	 
	 
	211
	UBND H Nhơn Trạch

	48
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Vĩnh Thanh
	NT
	2008-
2009
	
	0
	215
	 
	 
	215
	UBND H Nhơn Trạch


2008-

	2009
	
	0
	238
	 
	 
	238
	UBND H Nhơn Trạch

	50
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Đông
	NT
	2008-
2009
	
	0
	213
	 
	 
	213
	UBND H Nhơn Trạch

	51
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thạnh
	NT
	2008-
2009
	
	0
	144
	 
	 
	144
	UBND H Nhơn Trạch

	52
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đại Phước
	NT
	2008-
2009
	
	0
	200
	 
	 
	200
	UBND H Nhơn Trạch

	53
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lâm 
	TP
	2007-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	54
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Sơn 
	TP
	2007-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	55
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thanh 
	TP
	2007-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	56
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Xuân 
	TP
	2007-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	57
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trà Cổ
	TP
	2007-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	58
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đắk Lua
	TP
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	59
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Nam Cát Tiên
	TP
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	60
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Núi Tượng
	TP
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	61
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú An
	TP
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	62
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Bình
	TP
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	63
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Điền
	TP
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	64
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lộc
	TP
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	65
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lập
	TP
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	66
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thịnh
	TP
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	67
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tà Lài
	TP
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	68
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Sơn
	TP
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	69
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Trung
	TP
	2008-
2009
	
	0
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú


2008-

	2009
	
	0
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	71
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lộ 25
	TN
	2008-
2009
	
	100
	110
	 
	 
	110
	UBND H Thống Nhất

	72
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đồi 61
	TB
	2007-2009
	
	70
	120
	 
	 
	120
	UBND H Trảng Bom

	73
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hưng Thịnh 
	TB
	2007-2009
	
	100
	166
	 
	 
	166
	UBND H Trảng Bom

	74
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Quảng Tiến 
	TB
	2007-2009
	
	70
	105
	 
	 
	105
	UBND H Trảng Bom

	75
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Sông Thao 
	TB
	2007-2009
	
	50
	69
	 
	 
	69
	UBND H Trảng Bom

	76
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tây Hòa 
	TB
	2006-2009
	
	100
	81
	 
	 
	81
	UBND H Trảng Bom

	77
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã An Viễn
	TB
	2008-
2009
	
	10
	111
	 
	 
	111
	UBND H Trảng Bom

	78
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Hàm
	TB
	2008-
2009
	
	90
	203
	 
	 
	203
	UBND H Trảng Bom

	79
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Cây Gáo
	TB
	2008-
2009
	
	145
	184
	 
	 
	184
	UBND H Trảng Bom

	80
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Giang Điền
	TB
	2008-
2009
	
	45
	50
	 
	 
	50
	UBND H Trảng Bom

	81
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Sông Trầu
	TB
	2008-
2009
	
	160
	146
	 
	 
	146
	UBND H Trảng Bom

	82
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Bình
	TB
	2008-
2009
	
	160
	222
	 
	 
	222
	UBND H Trảng Bom

	83
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trung Hòa
	TB
	2008-
2009
	
	0
	78
	 
	 
	78
	UBND H Trảng Bom

	84
	QH chi tiết xây dựng khu tái định cư QL 1A đoạn tránh TP Biên Hòa tại xã Bình Minh, huyện TB
	TB
	2008-
2009
	
	550
	508
	 
	 
	508
	UBND H Trảng Bom

	85
	QH cụm công nghiệp Sông Thao 
	TB
	2008-
2009
	
	0
	85
	 
	 
	85
	UBND H Trảng Bom

	87
	Điều chỉnh QH thị trấn Trảng Bom 
	TB
	2008-
2009
	
	0
	138
	 
	 
	138
	UBND H Trảng Bom

	89
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Hố Nai 3
	TB
	2008-
2009
	
	0
	100
	 
	 
	100
	UBND H Trảng Bom

	90
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bắc Sơn 
	TB
	2008-
2009
	
	0
	106
	 
	 
	106
	UBND H Trảng Bom

	91
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đồi 61
	TB
	2008-
2009
	
	0
	77
	 
	 
	77
	UBND H Trảng Bom


2008-

	2009
	
	0
	76
	 
	 
	76
	UBND H Trảng Bom

	93
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Quảng Tiến 
	TB
	2008-
2009
	
	0
	40
	 
	 
	40
	UBND H Trảng Bom

	94
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Sông Thao 
	TB
	2008-
2009
	
	0
	68
	 
	 
	68
	UBND H Trảng Bom

	95
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tây Hòa 
	TB
	2008-
2009
	
	0
	80
	 
	 
	80
	UBND H Trảng Bom

	96
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2006-2009
	
	100
	22
	 
	 
	22
	UBND H Vĩnh Cửu

	97
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã  Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2006-2009
	
	100
	54
	 
	 
	54
	UBND H Vĩnh Cửu

	98
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2006-2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND H Vĩnh Cửu

	99
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2007-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Vĩnh Cửu

	100
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Vĩnh Cửu

	101
	Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Vĩnh Cửu

	102
	Điều chỉnh QH chung TT Vĩnh An - VC
	VC
	2006-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Vĩnh Cửu

	103
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình Lợi
	VC
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Vĩnh Cửu

	104
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lý
	VC
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Vĩnh Cửu

	105
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tân An
	VC
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Vĩnh Cửu

	106
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trị An
	VC
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Vĩnh Cửu

	107
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Vĩnh Tân
	VC
	2008-
2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	UBND H Vĩnh Cửu

	108
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Hòa 
	XL
	2007-
2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Xuân Lộc

	109
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Cát 
	XL
	2007-
2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Xuân Lộc

	110
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Định 
	XL
	2007-
2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Xuân Lộc

	111
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Hòa
	XL
	2007-
2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Xuân Lộc


2007-

	2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Xuân Lộc

	113
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Hưng 
	XL
	2007-
2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Xuân Lộc

	114
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Phú 
	XL
	2007-
2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Xuân Lộc

	115
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Tâm 
	XL
	2007-
2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Xuân Lộc

	116
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lang Minh
	XL
	2008-
2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Xuân Lộc

	117
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Cao
	XL
	2008-
2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND H Xuân Lộc

	118
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Bắc
	XL
	2008-
2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND H Xuân Lộc

	119
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thành
	XL
	2008-
2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND H Xuân Lộc

	120
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Thọ
	XL
	2008-
2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND H Xuân Lộc

	121
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Trường
	XL
	2008-
2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND H Xuân Lộc

	122
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Trâm
	LK
	2007-
2009
	
	92
	92
	 
	 
	92
	UBND TX Long Khánh

	123
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Vinh
	LK
	2007-
2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND TX Long Khánh

	124
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Sen
	LK
	2007-
2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND TX Long Khánh

	125
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Suối Tre
	LK
	2007-
2009
	
	162
	162
	 
	 
	162
	UBND TX Long Khánh

	126
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Xuân Lập
	LK
	2007-
2009
	
	86
	86
	 
	 
	86
	UBND TX Long Khánh

	127
	Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường xuân Trung
	LK
	2006-2009
	
	415
	415
	 
	 
	415
	UBND TX Long Khánh

	128
	Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Thanh 
	LK
	2006-2009
	
	550
	550
	 
	 
	550
	UBND TX Long Khánh

	129
	Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân An
	LK
	2006-2009
	
	460
	460
	 
	 
	460
	UBND TX Long Khánh

	130
	Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Hòa
	LK
	2006-2009
	
	400
	400
	 
	 
	400
	UBND TX Long Khánh

	131
	Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Phú Bình
	LK
	2006-2009
	
	480
	480
	 
	 
	480
	UBND TX Long Khánh

	132
	Quy hoạch chi tiết 1/2000 phường Xuân Bình
	LK
	2006-2009
	
	300
	300
	 
	 
	300
	UBND TX Long Khánh

	133
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bảo Quang
	LK
	2008-
2009
	
	160
	160
	 
	 
	160
	UBND TX Long Khánh

	134
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bình Lộc
	LK
	2008-
2009
	
	93
	93
	 
	 
	93
	UBND TX Long Khánh

	135
	QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hàng Gòn
	LK
	2008-2009
	
	260
	260
	 
	 
	260
	UBND TX Long Khánh

	b
	Dự án mới
	
	
	
	200
	1.450
	 
	 
	1.450
	-

	1
	QH chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm TP Biên Hòa
	BH
	2009
	
	100
	125
	 
	 
	125
	Sở Xây dựng

	2
	QH chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị Nhơn Trạch
	NT
	2009
	
	100
	125
	 
	 
	125
	Sở Xây dựng

	4
	Xây dựng hạ tầng khu công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2009
	
	0
	1.200
	 
	 
	1.200
	Sở Khoa học và Công nghệ

	C
	Chuẩn bị đầu tư 
	-
	
	
	9.324
	9.444
	 
	 
	9.444
	-

	1
	DA hệ thống thu gom nước thải giai đoạn 1 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch
	NT
	2009
	
	700
	300
	 
	 
	300
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	2
	DA trạm xử lý nước thải giai đoạn 1 công suất 16.000m3/ngđ huyện Nhơn Trạch
	NT
	2009
	
	0
	100
	 
	 
	100
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	3
	DA Hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2009
	
	450
	250
	 
	 
	250
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	4
	DA Hệ thống thoát nước từ KCN Nhơn Trạch 1 ra rạch Bà Ký
	NT
	2009
	
	500
	300
	 
	 
	300
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	5
	DA Hệ thống thoát nước từ cầu suối Cạn ra rạch Cái Sình
	LT
	2009
	
	95
	95
	 
	 
	95
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	6
	Đầu tư chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan
	BH
	2009
	
	500
	500
	 
	 
	500
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	7
	Tu tổ, tôn tạo di tích đình Bình Quan, xã Hiệp Hòa
	BH
	2009
	
	0
	65
	 
	 
	65
	Ban Quản lý di tích và danh thắng

	8
	XD Trạm Thú y huyện Trảng Bom 
	TB
	2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	Chi cục Thú y

	9
	XD Trạm Thú y huyện Thống Nhất 
	TN
	2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	Chi cục Thú y

	10
	Xây dựng và cải tạo trụ sở Cảnh sát Giao thông đường bộ
	
	2009-2010
	
	50
	0
	 
	 
	0
	Công an tỉnh

	11
	Xây dựng và cải tạo trụ sở Công an PCCC tỉnh
	BH
	2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	Công an tỉnh

	12
	Hệ thống cấp nước phường Tân Phong
	BH
	2008-2009
	
	170
	100
	 
	 
	100
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	13
	Hệ thống cấp nước phường An Bình, Tân Mai, Tân Hiệp, Tam Hiệp
	BH
	2008-2010
	
	300
	150
	 
	 
	150
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	14
	Hệ thống cấp nước xã Long Hưng 
	LT
	2008-2010
	
	220
	167
	 
	 
	167
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	15
	Tuyến ống cấp nước từ QL 51 đến Trường Sỹ quan Lục quân 2
	LT
	2008-2010
	
	140
	140
	 
	 
	140
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	16
	Mở rộng hệ thống cấp nước TT Gia Ray
	XL
	2008-2010
	
	200
	200
	 
	 
	200
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	17
	Hệ thống cấp nước TT Long Giao 
	CM
	2008-2010
	
	200
	100
	 
	 
	100
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	18
	Cải tạo tuyến ống cấp nước từ đường CMT8 đến mố A cầu Gềnh xã Hiệp Hòa 
	BH
	2008-2010
	
	150
	150
	 
	 
	150
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	19
	Sửa chữa, cải tạo Khách sạn Mã Đà thành nơi phục vụ công tác và nghiên cứu  
	VC
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu

	20
	Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 2: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành)
	LT
	2008-2009
	
	300
	300
	 
	 
	300
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	21
	Cầu nối từ Cù lao Hiệp Hòa qua trung tâm hành chính thành phố Biên Hòa (lập hồ sơ đề xuất)
	BH
	2008-2009
	
	73
	50
	 
	 
	50
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	22
	Cầu từ Cù lao Hiệp Hòa qua ngã 4 Vũng Tàu (lập hồ sơ đề xuất)
	BH
	2008-2009
	
	121
	50
	 
	 
	50
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	23
	Đầu tư đường Sông Nhạn - Dầu Giây (từ Hương lộ 10 đến ĐT 769)
	CM-
TN
	2009
	
	460
	200
	 
	 
	200
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	24
	Đầu tư HL 10 đoạn từ TT huyện CM đến QL1
	CM
	2009
	
	400
	200
	 
	 
	200
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	25
	Nâng cấp đường vành đai Sư đoàn 309 từ cổng Sư đoàn ra QL 51
	LT
	2009
	
	40
	23
	 
	 
	23
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	26
	Đường Hiếu Liêm đoạn từ cầu số 1 (km 0+000) đến cầu số 3
	VC
	2009
	
	85
	60
	 
	 
	60
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	27
	Cầu Long Tân km 18+473 trên ĐT 769
	NT
	2009
	
	60
	60
	 
	 
	60
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	28
	Đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom
	VC-
TB
	2009
	
	90
	90
	 
	 
	90
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	29
	Đầu tư dự án cắm mốc lộ giới các tuyến đường tỉnh 
	
	2009
	
	70
	100
	 
	 
	100
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	30
	Cải tạo nâng cấp ĐT 765 (km 5+500 đến km 10+000) H Xuân Lộc 
	XL
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	31
	Đầu tư thảm bê tông nhựa 3cm Hương lộ 10 (km 11+744 đến km 19+000) H Long Thành
	LT
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	32
	Đường liên cảng huyện NT
	NT
	2009
	
	0
	100
	 
	 
	100
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	33
	Đầu tư phà chuồi và 01 canô lai phà và xây dựng 02 đầu bến phà
	TP
	2009
	
	0
	100
	 
	 
	100
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	34
	Dự án Mạng thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa 
	CM
	2009
	
	0
	166
	 
	 
	166
	Sở Khoa học và Công nghệ

	35
	Xây dựng hạ tầng khu công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2009
	
	0
	300
	 
	 
	300
	Sở Khoa học và Công nghệ

	36
	Đường vào khu công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2009
	
	0
	700
	 
	 
	700
	Sở Khoa học và Công nghệ

	37
	Trung tâm đo kiểm Nhơn Trạch
	NT
	2009
	
	0
	142
	 
	 
	142
	Sở Khoa học và Công nghệ

	38
	Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kiểm tra không phá hủy
	BH
	2009
	
	0
	100
	 
	 
	100
	Sở Khoa học và Công nghệ

	39
	XD trường THPT Xuân Lộc (Khu tập TDTT, dạy GD thể chất và hoạt động ngoài giờ không đúng quy cách) 
	XL
	2008-2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	40
	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Giáo dục và Đào tạo
	BH
	2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	41
	XD cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
	BH
	2009
	
	100
	0
	 
	 
	0
	Sở Thông tin và Truyền thông

	42
	Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu 
	BH
	2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	Sở Thông tin và Truyền thông

	43
	XD trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông
	BH
	2009
	
	0
	41
	 
	 
	41
	Sở Thông tin và Truyền thông

	44
	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng
	BH
	2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	Sở Xây dựng

	45
	Nhà văn hóa thanh niên thuộc Tỉnh Đoàn ĐN
	BH
	2009
	
	150
	150
	 
	 
	150
	Tỉnh Đoàn Đồng Nai

	46
	Trụ sở làm việc Tỉnh Đoàn Đồng Nai
	BH
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	Tỉnh Đoàn Đồng Nai

	47
	XD Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh
	BH
	2009
	
	200
	200
	 
	 
	200
	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh

	48
	Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh (ngân sách tỉnh đầu tư khu đầu mối và đường ống chính)
	LK
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT

	49
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Phú
	XL
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT

	50
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Đồi 61
	TB
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT

	51
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25
	TN
	2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT

	52
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền 
	TP
	2009
	
	100
	0
	 
	 
	0
	Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh MTNT

	53
	Nâng cấp mở rộng QL 56 đoạn qua xã Long Giao
	CM
	2008-2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND H Cẩm Mỹ

	54
	Tuyến đường liên huyện từ xã Xuân Định đi xã Lâm San
	CM
	2008-2010
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Cẩm Mỹ

	55
	Hạ tầng trung tâm hành chính huyện Tân Phú
	TP
	2008-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Tân Phú

	56
	Đê bao chống lũ xã Phú Bình, huyện Tân Phú
	TP
	2008-2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND H Tân Phú

	57
	Nhà thi đấu đa năng huyện Tân Phú
	TP
	2008-2009
	
	0
	97
	 
	 
	97
	UBND H Tân Phú

	58
	Đầu tư nâng cấp Đường 600A
	TP
	2008-2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND H Tân Phú

	59
	Đầu tư Hệ thống chiếu sáng dọc theo QL 1A đoạn từ km 1829 - km 1832
	TN
	2009
	
	200
	100
	 
	 
	100
	UBND H Thống Nhất

	60
	Đầu tư hệ thống chiếu sáng dọc theo QL 20 đoạn từ km 2 - km 9
	TN
	2009
	
	200
	100
	 
	 
	100
	UBND H Thống Nhất

	61
	Thư viện trung tâm huyện Thống Nhất
	TN
	2009
	
	200
	200
	 
	 
	200
	UBND H Thống Nhất

	62
	Đầu tư tuyến kênh dẫn nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Xuân Lộc
	XL
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND H Xuân Lộc

	63
	Xuân Lộc (đoạn từ km 0+000 đến km 6+000 và km 14+500 đến km 17+500)
	XL
	2009
	
	100
	0
	 
	 
	0
	UBND H Xuân Lộc

	64
	Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuân Lộc
	XL
	2009
	
	50
	135
	 
	 
	135
	UBND H Xuân Lộc

	65
	XD nhà thi đấu đa năng (khu TTTDTT H Xuân Lộc)
	XL
	2009
	
	100
	0
	 
	 
	0
	UBND H Xuân Lộc

	66
	Đường ven sông Cái từ QL I - Trần Quốc Toản
	BH
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND TP Biên Hòa

	67
	Đường dọc sông Đồng Nai (mố A cầu Hóa An - Bến đò trạm
	BH
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND TP Biên Hòa

	68
	Đường ven sân vận động Đồng Nai
	BH
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND TP Biên Hòa

	69
	Tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích đình Bình Quan xã Hiệp Hòa hạng mục khối nhà chính (tiền đình, chánh điện, nhà túc)
	BH
	2009
	
	0
	50
	 
	 
	50
	Ban Quản lý di tích và danh thắng

	70
	Xây dựng cơ sở hạ tầng làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơ Ro xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh
	LK
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND TX Long Khánh

	71
	Hệ thống Hội nghị truyền hình tại các cơ quan Đảng và Nhà nước
	BH
	2009
	
	0
	50
	 
	 
	50
	Sở Thông tin và Truyền thông

	72
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai
	BH
	2009
	
	0
	50
	 
	 
	50
	Sở Công thương

	73
	Xây dựng công viên cây xanh giữa Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Bé thị xã Long Khánh
	LK
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND TX Long Khánh

	74
	Sửa chữa nhà làm việc Trạm Thủy sản Trị An
	BH
	2009
	
	0
	30
	 
	 
	30
	Chi cục Thủy sản

	75
	Sửa chữa nhà làm việc Trạm Thủy sản Long Thành Nhơn Trạch
	NT
	2009
	
	0
	30
	 
	 
	30
	Chi cục Thủy sản

	76
	Dự án đầu tư PCCC giai đoạn 1
	
	2009
	
	0
	50
	 
	 
	50
	Công an tỉnh

	77
	Nâng cấp mở rộng Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch
	LT
	2009
	
	0
	248
	 
	 
	248
	Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch

	78
	Thanh toán chi phí khảo sát, lập BCKTKT, lập hồ sơ mời thầu, giám sát chất lượng công trình các dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
	
	2009
	
	0
	265
	 
	 
	265
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	79
	Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 6, thị xã Long Khánh
	LK
	2009
	
	0
	90
	 
	 
	90
	Chi cục Quản lý Thị trường 

	80
	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trụ sở khối Nhà nước
	BH
	2009
	
	100
	50
	 
	 
	50
	Văn phòng UBND tỉnh

	D
	Chuẩn bị thực hiện dự án 
	-
	
	
	72.515
	61.783
	 
	 
	61.783
	-

	1
	Bồi thường GPMB + chi khác Dự án nạo vét suối Săn Máu 
	BH
	2007-
2009
	
	2.200
	2.200
	 
	 
	2.200
	Ban QLDA NNPTNT

	2
	Gia cố bờ sông Đồng Nai - đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh (phía Cù Lao Phố)
	BH
	2009
	
	800
	800
	 
	 
	800
	Ban QLDA NNPTNT

	3
	Hồ chứa nước Gia Đức
	TN
	2009
	
	500
	500
	 
	 
	500
	Ban QLDA NNPTNT

	4
	Đầu tư nâng cấp hồ chứa nước Suối Tre
	LK
	2009
	
	1.300
	1.000
	 
	 
	1.000
	Ban QLDA NNPTNT

	5
	Hồ chứa nước Cầu Dầu
	LK
	2009
	
	500
	300
	 
	 
	300
	Ban QLDA NNPTNT

	6
	Trụ sở Ban Quản lý dự án thoát nước tỉnh Đồng Nai 
	BH
	2009
	
	1.200
	400
	 
	 
	400
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	7
	DA HTTN từ KCN I ra rạch Bà Ký
	NT
	2009
	
	500
	500
	 
	 
	500
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	8
	Đầu tư chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan
	BH
	2009
	
	950
	500
	 
	 
	500
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	9
	GPMB và chi khác Dự án nạo vét tạm kênh thoát nước cuối đường số 2 - NT
	NT
	2008-2009
	
	3.000
	2.000
	 
	 
	2.000
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	10
	Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước dải cây xanh
	NT
	2008-2009
	
	5.000
	2.000
	 
	 
	2.000
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	11
	Bồi thường GPMB + chi khác tuyến thoát nước đường số 2 (từ Trung tâm huyện đến HL 19)
	NT
	2008-2009
	
	1.700
	500
	 
	 
	500
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	12
	DA HTTN cho KCN và TT Tân Phú huyện TP - gđ 1
	TP
	2008-2009
	
	4.000
	2.500
	 
	 
	2.500
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	13
	DA HTTN khu vực suối Nước Trong huyện LT
	LT
	2008-2009
	
	4.000
	2.500
	 
	 
	2.500
	Ban Quản lý các dự án thoát nước

	14
	Hồ Gia Măng 
	XL
	2009
	
	1.300
	500
	 
	 
	500
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai

	15
	Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đồng Nai
	BH
	2009
	
	500
	0
	 
	 
	0
	Đài Phát thanh Truyền hình 

	16
	Cầu Long Tân km 18+437 ĐT 769
	NT
	2009
	
	315
	200
	 
	 
	200
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	17
	Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 1: Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 10 đoạn từ km 1+600 đến ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành)
	CM
	2009
	
	800
	300
	 
	 
	300
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	18
	Đầu tư nâng cấp đường HL 10 thành đường tỉnh (theo QH 2010) (đoạn 2: Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường Tỉnh 769 - đoạn tránh Sân bay Quốc tế tại Long Thành)
	LT
	2009
	
	300
	100
	 
	 
	100
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	19
	Đầu tư HL 10 đoạn từ TT huyện CM đến QL1
	NT
	2009
	
	200
	200
	 
	 
	200
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	20
	Nâng cấp đường vành đai Sư đoàn 309 từ cổng Sư đoàn ra QL 51
	NT
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	21
	Cầu Chiến khu Đ
	VC
	2009
	
	500
	160
	 
	 
	160
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

	22
	Đường vào khu công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2009
	
	0
	670
	 
	 
	670
	Sở Khoa học và Công nghệ

	23
	Dự án Mạng thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa 
	
	2009
	
	0
	140
	 
	 
	140
	Sở Khoa học và Công nghệ

	25
	Trung tâm Đo kiểm Nhơn Trạch
	NT
	2009
	
	0
	200
	 
	 
	200
	Sở Khoa học và Công nghệ

	26
	GPMB và chi khác Trường THPT Xuân Thọ
	XL
	2008-2009
	1600 hs
	700
	500
	 
	 
	500
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	27
	Tr​ường DTNT huyện Tân Phú (hàng rào + nhà đa năng quy mô 300 hs + sửa mái nhà ăn)
	TP
	2008-2009
	
	300
	300
	 
	 
	300
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	28
	Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh
	BH
	2008-2009
	850 hs
	300
	200
	 
	 
	200
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	29
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (24 phòng học, khu TDTT)
	BH
	2008-2009
	
	300
	200
	 
	 
	200
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	30
	Trường THPT Nhơn Trạch
	NT
	2008-2009
	1500 hs
	300
	200
	 
	 
	200
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	31
	Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp huyện Long Thành
	LT
	2008-2009
	1000 hs
	500
	500
	 
	 
	500
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	32
	Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp huyện Nhơn Trạch 
	NT
	2008-2009
	1000 hs
	500
	200
	 
	 
	200
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	33
	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Xuân Lộc
	XL
	2009
	
	500
	450
	 
	 
	450
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	34
	Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp huyện Định Quán
	ĐQ
	2008-2009
	1500 hs
	500
	200
	 
	 
	200
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	35
	Bồi thường GPMB + chi khác dự án đường vào cầu Thủ Biên  
	VC
	2009
	
	25.500
	25.500
	 
	 
	25.500
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất

	36
	Hồ chứa nước Thoại Hương
	CM
	2008-2009
	
	50
	50
	 
	 
	50
	UBND H Cẩm Mỹ

	37
	Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2008-2009
	
	300
	300
	 
	 
	300
	UBND H Cẩm Mỹ

	38
	Bồi thường GPMB + chi khác dự án Đầu tư nâng cấp khu TTHC huyện Long Thành
	LT
	2009
	
	4.000
	3.480
	 
	 
	3.480
	UBND H Long Thành 

	39
	Đầu tư nâng cấp đập Bàu Tre
	LT
	2009
	
	400
	400
	 
	 
	400
	UBND H Long Thành 

	40
	XD trung tâm bồi dưỡng chính trị H Nhơn Trạch
	NT
	2009
	
	300
	300
	 
	 
	300
	UBND H Nhơn Trạch

	41
	GPMB và chi khác Nâng cấp mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An đoạn qua TT thị trấn Vĩnh An
	VC
	2009
	
	2.000
	2.000
	 
	 
	2.000
	UBND H Vĩnh Cửu 

	42
	BTGPMB nạo vét Suối Sâu huyện Vĩnh Cửu
	VC
	2009
	
	4.000
	4.000
	 
	 
	4.000
	UBND H Vĩnh Cửu 

	43
	Đường nối Phan Đình Phùng - hẻm Cây Chàm
	BH
	2009
	
	200
	200
	 
	 
	200
	UBND TP Biên Hòa

	44
	Đường trục trung tâm ngã 3 Vườn Mít - Sông Cái
	BH
	2009
	
	500
	500
	 
	 
	500
	UBND TP Biên Hòa

	45
	Nút giao thông Vườn Mít
	BH
	2009
	
	500
	500
	 
	 
	500
	UBND TP Biên Hòa

	46
	Nhà thi đấu đa năng huyện Tân Phú
	TP
	2008-2010
	
	100
	323
	 
	 
	323
	UBND H Tân Phú

	47
	Đường từ khu văn hóa đi đường Tà Lài 
	TP
	2008-2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND H Tân Phú

	48
	Đường tránh sạt lở sông Đồng Nai
	TP
	2008-2009
	
	100
	380
	 
	 
	380
	UBND H Tân Phú

	49
	Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Thống Nhất
	TN
	2008-2009
	
	200
	0
	 
	 
	0
	UBND H Thống Nhất

	50
	Hệ thống thoát lũ xã Phước Thái
	LT
	2008-2010
	
	200
	200
	 
	 
	200
	UBND H Long Thành

	51
	Xây dựng mới Nhà Văn hóa Thiếu nhi thị xã Long Khánh
	LK
	2009
	
	200
	200
	 
	 
	200
	UBND TX Long Khánh

	52
	Hội trường trung tâm thị xã Long Khánh
	LK
	2009
	
	200
	200
	 
	 
	200
	UBND TX Long Khánh

	53
	Thư viện Điện tử thị xã Long Khánh
	LK
	2009
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND TX Long Khánh

	54
	Xây dựng trụ sở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh
	BH
	2009
	
	0
	500
	 
	 
	500
	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh

	55
	Hệ thống cấp nước phường Trảng Dài
	BH
	2009
	
	0
	100
	 
	 
	100
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	56
	Hệ thống cấp nước phường Bửu Hòa
	BH
	2009
	
	0
	100
	 
	 
	100
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	57
	Mở rộng hệ thống cấp nước TT Gia Ray
	XL
	2009
	
	0
	200
	 
	 
	200
	Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai

	58
	Nhà thi đấu đa năng huyện Xuân Lộc
	XL
	2009
	
	0
	500
	 
	 
	500
	UBND H Xuân Lộc

	59
	Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch
	LT
	2009
	
	0
	200
	 
	 
	200
	Trường Trung cấp Nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch

	60
	Ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính tỉnh Đồng Nai
	
	2009
	
	0
	230
	 
	 
	230
	Sở Tài chính

	61
	Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuân Lộc
	XL
	2009
	
	0
	200
	 
	 
	200
	UBND H Xuân Lộc

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


